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TỜ TRÌNH 
V/v đế xuất các trang thiết bị trong năm 2019 và định hướng những năm tiếp theo
của Trung tâm Điều hành và Quản lý Dữ liệu


Kính gửi :

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh;
- Trường Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp.
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của đơn vị;
Nhằm thực hiện tốt công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Nay Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu kính trình Hiệu trưởng các phương án đầu tư dụng cụ, thiết bị để phục vụ công tác trong năm 2019 và những năm tiếp theo, đồng thời chia làm 03 nhóm đề xuất như sau:

Nhóm 01 – Nâng cấp Server và hệ thống mạng : hiện tại hệ thống mạng và các Server phục vụ cho công tác của Nhà trường qua sự theo dõi và đánh giá của Trung tâm thì chỉ đáp ứng được phần nào nhu cầu sử dụng ngày càng cao của HSSV và giảng viên, nhân viên ( Wifi chưa phổ biến đến hết tất cả các đối tượng của Trường, đường kết nối mạng Internet truy cập về hệ thống mạng của Nhà trường chỉ tối đa được 10 User đồng thời, các phần mềm quản lý còn xử lý chưa nhanh …). Sau khi nâng cấp các đề xuất theo nhóm 01 thì những công tác có thể hỗ trợ được tốt cho số lượng sinh viên, nhân viên giáo viên hiện tại (500 cán bộ, giảng viên, nhân viên và 10.000 HSSV) đồng thời hiệu xuất xử lý các phần mềm quản lý như hiện tại có thể tăng lên 40% đối với hệ thống phần mềm nội bộ của trường và sử dụng ổn định từ 2-3 năm đối với các máy Server và 4-5 năm đối với hệ thống mạng.
Nhóm 02 - Hệ thống máy chủ đề nghị trang bị mới: Nhà trường ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng thì trong tương lai hệ thống mạng và phần mềm cũng cần phải mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Dựa trên nền tảng hệ thống mạng đề xuất tại nhóm 01 thì hệ thống các máy chủ đề xuất tại nhóm 02 có hiệu xuất xử lý gấp 5 lần so với nhóm 01, đồng thời sử dụng các công nghệ áp dụng tiên tiến hơn về quản lý các Server, Backup cũng như hiệu xuất sử dụng.
Nhóm 03 - Các thiết bị phục vụ công tác truyền thông: Đầu tư các thiết bị theo nhóm 03 thì có thể đáp ứng công tác về truyền thông và phần nào các trang thiết bị đáp ứng cho việc triển khai các lớp học đào tạo trực tuyến.
Và các thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng của Trung tâm. Cụ thể các thiết bị đề xuất theo các nhóm như sau: ( thứ tự ưu tiên các trang thiết bị theo thứ tự từ trên xuống):

	TT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số KT/qui cách
	ĐVT
	Số lượng hiện có
	Số lượng đề nghị cấp
	Lý do trang bị
	Chi phí dự kiến
(VNĐ)

	01. SERVER VÀ HỆ THỐNG MẠNG

	A. SERVER

	1
	Ổ cứng Server
	Intel ® SSD 480Gb , 2.5 Inch ( SSDSC2KB480G801 ) cho 03 Server


	Cái
	Hiện có 03 Server:
  + Server 01 có 02 ổ cứng 500 Gb HDD 

  + Server 02 có 04 ổ cứng 500 Gb HDD

+ Server 03 có 04 ổ cứng 500 Gb HDD) 
	10
( Chuyển từ ổ cứng HDD sang SSD ở các Server)
	Nâng cấp tốc độ xử lý dữ liệu của các máy chủ ( có thể cải thiện được 40-50% khả năng xử lý của máy chủ so với hiện tại)
	5.500.000/cái x 10 cái  = 55.000.000 đ

	2
	Ram Server
	Ram Lenovo ThinkSystem 08GB TruDDR2 1333 MHz (1Rx8 2,5V) RDIMM cho 03 Server (3650 M4)

	Cái
	+ Server 01 có 04 Gb Ram ( 1 thanh 04 Gb) 

  + Server 02 có 16gb Ram ( 04 thanh 04 Gb) 

  + Server 03 có 20gb ram ( 02 thanh 04 Gb, 01 thanh 04 Gb)
	12
( Nâng cấp chính cho  server 02 và 03 còn các thanh ram dư sẽ dồn qua cho server 01) ( Server 03,02 sẽ có 56 Gb ram , Server 01 có 24 Gb ram
	Nâng cấp tốc độ xử lý của các máy chủ 
	3.500.000/cái x 12 cái = 42.000.000 đ

	B. HỆ THỐNG MẠNG

	1
	Thiết bị bảo mật và định tuyến hệ thống mạng 
	Fortinet 500 ( có bổ sung các Linsence cần thiết như Antivirus, VPN ….) 
	Cái
	Hiện tại đang sử dụng phiên bản Fortinet 200B
	Bổ sung 01 thiết bị Firewall và Router chính có cấu hình cao hơn thiết bị củ và thiết bị củ chuyển thành thiết bị dự phòng
	Phục vụ bảo mật trung tâm dữ liệu ngăn chặn tấn công DoS, DDoS, có tích hợp công nghệ kết hợp giữa firewall gateway và Endpoint để phòng chống các mối đe dọa nâng cao, tổ chức kết nối các mạng Internet từ bên ngoài vào
	Thiết bị đã qua sử dụng: 

80.000.000

	2
	Ổ cứng dùng cho server NAS
	WD Red 4TB WD60EFRX
	Cái 
	Hiện đang có 02 ổ cứng 04 TB gắn trong ổ NAS Server
	Bổ sung 03 ổ cứng cho NAS Server dùng khi các ổ cứng Server NAS hiện tại hết dung lượng
	Dùng để sao lưu dữ liệu của Server ( 25GB/ngày)
	3.500.000 đ/cái x 03 cái = 10.500.000 đ 

	3
	Bộ chuyển đổi converter quang tập trung
	Media converter 14-Slot Rackmount chassis
	Cái
	00
	01
	 Dùng làm trung tâm cung cấp điện cho các converter quang, tiết kiệm không gian và cáp nguồn
	3.500.000

	4
	Switch Cissco
	Switch Cisco 2960 - 24 Port 01Gbs
	Cái
	02

(Đặt tại Phòng Đào tạo, P.TC-HC-TH khu Hành Chính)
	10
( Đặt tại Phòng TC-HC –TH Khu Tổ chức, Phòng CTCT – HSSV, Phòng KT & ĐBCL, Thư viện, Khoa CNTT, Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Nhiệt lạnh, Khoa CN Cơ khí, Khoa CN Động lực, Ký túc xá) 
	Nâng cấp tốc độ mạng nội bộ của Trường 
	Thiết bị đã qua sử dụng: 

6.000.000 x 10 = 60.000.000 đ

	5
	Module Quang
	Module quang Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SMF 1310nm DOM 10KM
	Cái
	04

( Hiện tại 04 Module quang đang đặt tại Phòng Server)
	06

( Đặt tại các địa điểm lắp Switch Cissco và có cáp quang)


	Kết nối Switch Accsse với cáp quang nội bộ của trường
	1.000.000 x 06 = 6.000.000 đ

	6
	Switch 01Gb
	Switch 16 Port 01Gbs
	Cái
	00
	03
(Đặt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Tổ Thanh tra – Pháp chế, Khoa CN May –TT)
	Nâng cấp tốc độ mạng nội bộ của Trường
	2.500.000/cái x 03 cái = 7.500.000 đ

	
	
	Switch 08 Port 01Gbs
	Cái
	00
	08

(BGH, Phòng QLKH-HTQT, Khoa Kinh tế, Khoa LLCT, Khoa KHCB)
	
	1.500.000/cái x 08 cái = 12.000.000 đ

	7
	Thiết bị backup dữ liệu
	Server NAS 
	Cái 
	Hiện đang có 01 thiết bị NAS gắn 02 ổ cứng 04 TB
	Bổ sung 01 thiết bị NAS có 02 ổ cứng 06 TB dành cho sao lưu dữ liệu của Server
	Dùng để sao lưu dữ liệu của Server
	25.000.000 đ/cái ( đã bao gồm 02 ổ cứng 06 TB)

	8
	Các thiết bị dùng để sử dụng trong phòng Server
	PDU, công suất Max 20A, MCB 2P 32A 4.5kA 
	Cái
	01
	02
	Dùng để cắm các thiết bị sử dụng điện tại tủ Crack
	500.000/cái x 02 cái = 1.000.000 đ

	
	
	Bộ điều khiển tập trung (KVM switch)
	Cái
	00
	01
	Dùng để diều khiển các Server tại phòng máy chủ tập trung, không phải rút dây ra cắm vào chuột, bàn phím, màn hình nhiều lần.
	2.000.000

	
	
	Bộ Patch Panel (Patch panel 24 port CAT6 )
	Bộ
	00
	01
	Dùng để cắm các cáp trong mạng LAN về Server cho gọn gàng hơn so với việc cắm trực tiếp, đồng thời cũng dễ bảo quản và sửa chữa 
	3.000.000

	TỔNG CỘNG
	307.500.000 đ

	02. HỆ THỐNG MÁY CHỦ ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ MỚI 

	1
	Máy chủ ảo hóa
	- Server 4 x E5-4610v4 + 256GB RAM + 4-port 20Gb CNA + 2 x 150GB SSD
- Gắn sẵn 02 bộ vi xử lý Xeon E7-4820v4 
- Cho phép gắn tối đa 4 bộ vi xử lý
- Gắn sẵn 256 GB bộ nhớ RAM loại PC4-2400 
- 48 DIMM Slots, Max: 3TB RAM
- 01 bộ điều khiển lưu trữ với 1GB Flash Backed Write Cache hỗ trợ sẵn RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, cho phép chuyển đổi qua lại RAID/HBA
- Gắn sẵn 02 ổ cứng loại 500GB SSD
- 04 cổng CNA tốc độ 20G mỗi cổng
	Bộ
	00
	01
	Phục vụ cho cài đặt các phần mềm và quản lý hệ thống trên nền tảng ảo hóa của toàn trường, tăng khả năng đáp ứng nhu cầu Backup dữ liệu, tùy biến Server và nâng cấp mở rộng sau này.
	300 – 400 triệu 

	2
	Hệ thống lưu trữ SAN
	- 2 Controller Active (Max: 4) - 64GiB (~68GB) Cache (Max: 128GiB)

- 8 x 400GB SSD (5-years warranty include SSD wear-out) Solid State Drive

- 24 x 1.2TB 10K SAS + 12 x 8TB 7.2K SAS HDD
	Hệ thống
	00
	01
	Thiết bị lưu trữ và quản lý dữ liệu chuyên dụng, nâng cao hiệu xuất truy xuất dữ liệu và đảm bảo độ an toàn của dữ liệu
	400 – 500 triệu 

	3
	Thiết bị chuyển mạch SAN (SAN Switch)
	- 2.4m Jumper (IEC320 C13/C14, M/F CEE 22)
- B-series 16Gb SFP+SW XCVR
- B-Series 8/8 and 8/24 Switch Support
- Premier Flex LC/LC OM4 2f 15m Cbl
	Bộ
	00
	01
	Thiết bị đi kèm với hệ thống lưu trữ SAN
	50-70 triệu 

	TỔNG CỘNG
	750-970 triệu đồng

	03. CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

	1
	Máy vi tính trạm (Workstation)
	· +CPU: Intel® Xeon® Processor E5-2643 3.30 GHz up to 3.50 GHz, 10 MB SmartCache

· + RAM: 32 GB DDR3 ECC

· + Ổ cứng: 250 GB SSD + 1 TB HDD

· +Card đồ họa: NVIDIA Quadro 5000 2.5 GB DDR5, 320 bit
	Bộ
	00
	01
	Sử dụng để xử lý hình ảnh, video, các luồng Livestream trước khi phát lên Internet và tác vụ đòi hỏi xử lý render Video, hình ảnh .
	30.000.000 

	2
	Các thiết bị để xây dựng hệ thống quay phim các lớp đào tạo trực tuyến và Livestream
	Card capture: 4 cổng SDI (DeckLink Duo 2) 
	Cái
	00
	01
	Dùng để thu tín hiệu video và ghi lại, phát hình ảnh chất lượng lên Internet mà không phụ thuộc nhiều vào hiệu năng xử lý của máy tính, đảm bảo chất lượng hình ảnh và độ trễ của luồng Video phát lên internet.
	15.000.000 

	
	
	Chân máy quay
	Cái
	00
	01
	Dùng để giữ máy quay.
	3.000.000 

	
	
	Phần mềm vMix (bản HD) - SCSI-VMIX-HD
	Cái
	00
	01
	Dùng để  trộn, ghi và stream video được phát triển dựa trên nền tảng máy tính sử dụng hệ điều hành Window.
	9.000.000 

	
	
	Dây tin hiệu SDI (Dài 25m)
	Sợi
	00
	01
	Dây tín hiệu cho Camera
	1.500.000 

	
	
	Mixer xử lý âm thanh
	Cái
	00
	01
	Dùng để xứ lý, trộn âm thanh khi thực hiện quay phim, livestream. 
	3.500.000

	3
	Máy quay phim
	Máy quay phim Sony PXW-X70
	Cái
	00
	01
	Dùng để quay phim các sự kiện của Nhà trường
	55.000.000

	4
	Máy ảnh
	Máy ảnh canon EOS 750d body + SIGMA 17-50 F/2.8 EX DC OS HSM


	Cái
	01

( Hiện tại Nhà trường có 01 máy do Trung tâm Thư viện đang sử dụng và cũng đã sử dụng được 04 năm)
	01
	Dùng để ghi hình các sự kiện của Nhà trường
	15.000.000

	TỔNG CỘNG
	132.000.000 đồng

	04. CÁC THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CỦA TRUNG TÂM

	1
	Máy in
	Máy in laser đen trắng đơn năng Canon LBP151DW
	Cái
	00
	01
	Phục vụ nhu cầu in ấn của Trung tâm ( hiện máy in đang sử dụng là tài sản của VP Đoàn TN)
	5.000.000


Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét và chỉ đạo thực hiện.
Trân trọng./.

	HIỆU TRƯỞNG
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